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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Ngọc Minh 

- Các Thẩm phán tham gia:        + Bà Trần Thị Bé 

         + Ông Nguyễn Văn Năm 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Quảng Ninh – Cán bộ Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Duy Huyển – Kiểm sát viên  

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

84/2017/HSPT ngày 21/7/2017 đối với các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L về tội 

“Cố ý gây thương tích ”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 31/2017/HSST ngày 13/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

*Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: TU ĐÌNH L    Sinh năm: 1990; 

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi;  

Nghề nghiệp: Công nhân; 

Trình độ học vấn: 10/12; 

Con ông Tu Đình Q (Chết) và bà Phạm Thị H; 

Vợ, con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân:  
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- Tại bản án số 20/2007/HSST ngày 26/6/2007, bị cáo Tu Đình L bị Tòa án nhân 

dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kết án 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.  

- Tại bản án số 22/2011/HSST ngày 07/7/2011, bị cáo Tu Đình L bị Tòa án nhân 

dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kết án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2017 cho đến ngày 15/01/2017 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh; Bị cáo tại 

ngoại; Có mặt tại phiên tòa;  

2. Họ và tên: NGUYỄN CÔNG L   Sinh năm: 1992; 

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi;  

Nghề nghiệp: Công nhân; 

Trình độ học vấn: 12/12; 

Con ông Nguyễn Công T và bà Đỗ Thị Kim L; 

Vợ, con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Tại bản án số 86/2011/HSPT ngày 18/3/2011, bị cáo Nguyễn Công L 

bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết án 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2017 cho đến ngày 15/01/2017 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh; Bị cáo tại 

ngoại; Có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, còn có bị cáo Nguyễn Duy K không kháng cáo, không bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

NHẬN THẤY 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn và bản án hình 

sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn thì nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 06/01/2017, anh Hồ Minh T trên đường đi 

ngang qua quán cà phê Cẩm Vy, ở thôn T, xã B, huyện B thì bị anh Phùng Văn T và 

anh Dương Văn X đánh. Cùng thời điểm đó, Tu Đình L, Nguyễn Duy K, Nguyễn 

Công L, Ưng Văn T đang ngồi nhậu tại quán Sông Đầm ở thôn T, xã B, huyện B biết 

được việc anh T đang bị đánh nên rủ nhau đi đánh giải vây cho anh T.  

Khi thấy L, K, L, T đến quán cà phê Cẩm Vy thì anh Phùng Văn T và anh 

Dương Văn X bỏ chạy. Nên Tu Đình L, Nguyễn Duy K, Nguyễn Công L đuổi theo 

anh Phùng Văn T dùng tay chân, khúc cây gỗ đánh gây thương tích cho anh Phùng 

Văn T.  
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Tại bản kết luận giám định số 02/2017/GĐPY ngày 10/01/2017 của Phòng giám 

định pháp y bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi giám định kết luận tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây ra đối với Phùng Văn T là 5%.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 13/6/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

Tuyên bố: Các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Tu Đình L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

09/01/2017 đến ngày 15/01/2017. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội quy định về thi hành 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội quy 

định về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

09/01/2017 đến ngày 15/01/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy K 06 tháng tù 

về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, tuyên về phần 

trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

- Ngày 14/6/2017, các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L có đơn kháng cáo với 

nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

        Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, trên 

cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị 

cáo. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L vẫn giữ nguyên 

nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.  

Xét kháng cáo của các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L: Xuất phát từ nguyên 

nhân anh Phùng Văn T và anh Dương Văn X cùng nhau đánh anh Hồ Minh T (là 

người quen của các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L). Nên các bị cáo L, L đã dùng 

tay, cây gỗ tròn đánh trả thù và gây thương tích cho anh Phùng Văn T, tỉ lệ thương 

tích theo giám định là 5%. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo Tu 
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Đình L 09 tháng tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Công L 06 tháng tù là có căn cứ, đúng 

pháp luật.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp tình tiết mới để Hội đồng 

xét xử xem xét, nhân thân của các bị cáo không tốt, bị cáo Tu Đình L đã hai lần bị 

Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn kết án 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 18 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo Nguyễn Công L một lần bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi kết án 09 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Nên không có căn 

cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Tu Đình L và Nguyễn Công L. Giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 13/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại phần kết luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Hội 

đồng xét xử: Không chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo Tu Đình L và 

Nguyễn Công L. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 

13/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận. 

Các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì những lẽ trên; 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L. Giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 13/6/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tuyên bố: Các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Tu Đình L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

09/01/2017 đến ngày 15/01/2017. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; 
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Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội quy định về thi hành 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội quy 

định về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

09/01/2017 đến ngày 15/01/2017. 

Các bị cáo Tu Đình L, Nguyễn Công L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                   
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                               

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Bình Sơn; 

- Công an huyện Bình Sơn; 

- THA dân sự huyện Bình Sơn; 

- Các bị cáo;                                                                             

- Lưu hồ sơ         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  (Đã ký) 

Phan Ngọc Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


